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SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH

Số:            /BV-HCQT
Yêu cầu báo giá mẫu in

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Bình Lộc, ngày        tháng        năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mẫu in 
của Bệnh viện như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, 

đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)
2. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện
Địa chỉ: phòng HCQT-TCCB, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ:          

Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)
Người tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Hoàng Oanh  - ĐT: 0949.121.618
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ 30 

ngày 19 tháng 01 năm 2026
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục:

STT Tên sản phẩm – dịch vụ Yêu cầu mẫu mã, kích thước, chất 
lượng ĐVT Số lượng

1 Bảng kiểm nhập hàng 
hóa

- Kích thước: 21x15 cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ               4,500 

2 Bao phim B

- Kích thước: 27x34  cm
- Giấy Fort, định lượng 70gsm;
- In 1 màu, 1 mặt. Cắt, bế, dán 
thành phẩm
-  In theo mẫu của Bệnh viện

Cái          120,000 
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3 Chăm sóc sau cắt 
Amidam

- Kích thước: 20x15 cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 1 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ                  100 

4 Giấy khám sức khỏe cho 
người trên 18 tuổi 

- Kích thước: 30x42  cm
- Giấy Fort, định lượng 
60gsm;In 1 màu, 2 mặt
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ               5,000 

5 Giấy khám sức khỏe của 
người lái xe

- Kích thước: 30x42  cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ               1,500 

6 Giấy khám sức khỏe 
định kỳ

- Kích thước: 30x42  cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ               2,500 

7
Lời dặn người bệnh và 
gia đình người bệnh sau 
nhổ răng

- Kích thước: 20x15 cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 1 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ               3,000 

8 Phiếu công khai thuốc, 
vật tư tiêu hao

- Kích thước: 20x30  cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ             14,500 

9 Phiếu điều tra nhiễm 
khuẩn vết mổ

- Kích thước: 20x30  cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ                  500 

10 Phiếu đo thính lực

- Kích thước: 20x30  cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ                  200 

11 Phiếu hấp y cụ 

- Kích thước: 20x30  cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ               8,000 

12 Phiếu khám bệnh

- Kích thước: 30x20 cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ                  600 



13 Phiếu khảo sát hài lòng 
nhân viên Y tế

- Kích thước: 40x30  cm
- Giấy Fort, định lượng 
120gsm; In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ               1,200 

14 Phiếu lắc tay cho bệnh 
nhân phẩu thuật

- Kích thước: 06x09  cm
- Giấy Fort vàng, định lượng 
180gsm; In 1 màu, 1 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ             10,000 

15 Phiếu nhãn dán hấp y 
dụng cụ

- Kích thước: 20x30  cm
- Giấy Decal; Số lượng 66 
nhãn/tờ; Có keo dán
-  In 1 màu, 1 mặt, chịu được 
nhiệt độ cao trong lò hấp
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ            12,000 

16 Phiếu thực hiện kỹ thuật 
phục hồi chức năng

- Kích thước: 20x30  cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ               3,000 

17 Phiếu yêu cầu XN nồng 
độ cồn trong máu

- Kích thước: 20x30  cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ               7,550 

18 Sổ bàn giao người bệnh 
chuyển viện.

- Kích thước: 20x30  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²;  In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    44 

19 Sổ họp hội đồng thuốc và 
điều trị

- Kích thước: 20x30  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²;  In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    02 



20 Sổ lưu kết quả Ethanol

- Kích thước: 20x30  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²;  In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    12 

21 Sổ phiếu làm việc nhóm 
máu

- Kích thước: 20x30  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²; In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt. Đục răng cưa ở giữa.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    10 

22
Sổ phiếu làm việc test 
nhanh Dengue virus 
NS1Ag

- Kích thước: 20x30  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²; In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt. Đục răng cưa ở giữa.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    10 

23

Sổ phiếu lãnh thuốc 
thành phẩm gây nghiện, 
thuốc TP hướng tâm 
thần, thuốc TP tiền chất

- Kích thước: 20x30  cm
Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²;  In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²;       In 1 
màu, 2 mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    10 

24 Sổ phiếu lệnh điều xe

- Kích thước: 27x15  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²;  In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt; Đục răng cưa ở giữa.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    28 



25 Sổ phiếu trả lại thuốc/ 
hóa chất VDYT tiêu hao

- Kích thước: 20x30  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²; In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    22 

26 Sổ phiếu xuất nhiên liệu

- Kích thước: 20x10  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²;  In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
 Đục răng cưa ở giữa.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    40 

27

Sổ quản lý vắc xin, bơm 
kim tiêm, hộp an toàn 
dùng cho tuyến tỉnh, 
huyện 15/10 TCMR

- Kích thước: 20x30  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²;  In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                   04 

28 Sổ sinh hoạt hội đồng 
người bệnh

- Kích thước: 20x30  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²; In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt. Đục răng cưa ở giữa.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    14 

29 Sổ Tài sản

- Kích thước: 20x30  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²;  In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    36 



30

Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn 
kho thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc độc, nguyên liệu làm 
thuốc độc, thuốc và dược 
chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một 
số ngành, lĩnh vực

- Kích thước: 20x30  cm
- Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²;  In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²; In 1 màu, 2 
mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    44 

31

Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn 
kho thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, nguyên liệu làm 
thuốc là dược chất gây 
nghiện, dược chất hướng 
thần, tiền chất dùng làm 
thuốc, thuốc phóng xạ

- Kích thước: 20x30  cm
Bìa: 4 trang; Giấy Thái trắng, 
định lượng 180g/m²;  In 1 màu, 
1 mặt.
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, 
định lượng 60g/m²;  In 1 màu, 2 
mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn                    18 

32 Thẻ kho 

- Kích thước: 20x30  cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ             17,000 

33 Tờ rơi bệnh Cao huyết 
áp

- Kích thước: 20x15 cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 1 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ          300 

34 Tờ rơi bệnh Đái tháo 
đường

- Kích thước: 20x15 cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 1 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ       300 

35
Tờ rơi theo dõi bệnh Sốt 
xuất huyết và Tay chân 
miệng

- Kích thước: 20x15 cm
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; 
In 1 màu, 2 mặt.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ   1,500 

36 Túi nilon đựng Bao CT - 
Scanner và MRI 

- Kích thước: 40x50  cm
- Nhựa PE, màu xanh; dầy 8 
dem.
- In 1 màu, 1 mặt.
- Có đục lổ làm quay xách
- In theo mẫu của Bệnh viện

Kg   1,000 



2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, 
đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)

3. Dự kiến về các điều kiện thanh toán hợp đồng:
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thoả thuận.
- Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Giao hàng trong vòng 07 ngày, theo từng đợt đặt hàng.
4. Thông tin khác: 
Báo giá thể hiện thuế VAT và số tiền tương ứng.
* Lưu ý: Đối với đơn vị cung cấp báo giá phải có tên trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia trước ngày gửi báo giá.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 Phan Văn Huyên


		Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	2026-01-09T07:35:48+0700
	Signer's office
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	Signing document


		Phan Văn Huyên
	2026-01-09T11:28:12+0700
	Signer's office
	Phan Văn Huyên
	Signing document


		2026-01-09T13:37:06+0700


		2026-01-09T13:37:06+0700


		2026-01-09T13:37:06+0700


		2026-01-09T13:37:06+0700




